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	    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐIỀU LỆ
Hội thi học sinh giỏi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh cấp trường

 năm học 2016 - 2017
Điều 1. Mục đích – yêu cầu

1. Mục đích

- Đánh giá hiệu quả dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh ở cả 3 khối lớp.

- Tuyển chọn học sinh tham gia thi học sinh giỏi môn Giáo dục quốc phòng và An ninh cấp thành phố.

- Tạo không khí thi đua trong chuyên môn, thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh.

 2. Yêu cầu


- Nội dung Hội thi phải có trong phân phối chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh ban hành kèm theo quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Trung học phổ thông;

- Phải thực hiện tốt qui chế Hội thi của chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và An ninh theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kết thúc Hội thi phải tổ chức rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện môn học của nhà trường. 

- Hội thi chọn lựa đội tuyển  phải thật chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, tiến hành Hội thi đánh giá đúng thực chất thành tích của từng cá nhân, đồng đội, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Trên cơ sở đó cử đội tham gia Hội thi toàn thành.

Điều 2. Đối tượng và thành phần tham gia hội thi
1. Học sinh đang theo học tại trường.

2. Có hạnh kiểm tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, kết quả môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của năm học 2015 – 2016 (đối với học sinh lớp 11 và 12) đạt khá, giỏi.
3. Danh sách học sinh tham gia hội thi (theo mẫu) gửi về Văn phòng đoàn hoặc nộp trực tiếp cho giáo viên Giáo dục quốc phòng An ninh của lớp.

Điều 3. Yêu cầu đối với học sinh tham gia hội thi
1. Trang phục: đồng phục học sinh, mang giày bata.
2. Học sinh tham gia hội thi phải có mặt trước giờ thi 20 phút để trọng tài làm công tác kiểm tra; đến giờ thí sinh vắng mặt sẽ không được dự thi.

3. Quá trình tham gia hội thi phải tuyệt đối tuân thủ qui định, điều lệ hội thi và hướng dẫn của ban trọng tài.

Điều 4. Nội dung 

Hội thi gồm 3 môn thi cụ thể sau đây:

- Một số hiểu biết chung về quốc phòng – an: học sinh 3 khối 
- Đội ngũ: học sinh khối 10
- Tháo, lắp súng AK thông thường ban ngày: học sinh khối 11
Điều 5. Hình thức 
1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng – an 3 khối
- Mỗi lớp cử 3 học sinh. Hình thức thi trắc nghiệm khách quan thời gian 45 phút. Mỗi khối thi riêng 1 đề.
- Nội dung thi nằm trong chương trình GDQP-AN cho các trường THPT ban hành theo số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tổ chức đánh số báo danh theo phòng thi.

2. Đội ngũ khối 10: thi thực hành.

- Mỗi lớp cử một đội, số lượng thí sinh tham gia 09 học sinh.

- Thi một số nội dung trong bài “Đội ngũ từng người không có súng” và “Đội ngũ đơn vị” trong chương trình GDQP-AN lớp 10.

 Quy tắc

Mỗi lớp cử một thí sinh làm tiểu đội trưởng chỉ huy tiểu đội thực hiện thứ tự các bước sau:

- Tập hợp đội hình tiểu đội một hàng dọc, chỉnh đốn hàng ngũ, chỉ huy tiểu đội ra vị trí quy định của hội thi;

- Báo cáo trọng tài sẵn sàng tham gia hội thi (nội dung báo cáo như đã học). Khi được trọng tài cho phép, giải tán;

- Bước tiếp theo: Tập hợp đội hình một hàng ngang quay mặt về phía trọng tài, điểm số, chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện động tác quay trái, quay phải, quay đằng sau, giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại (mỗi động tác thực hiện từ 2 đến 3 lần), sau đó chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo Trưởng tiểu ban trọng tài đã hội thi xong, về vị trí.

- Tất cả hành động của người chỉ huy và toàn đoàn thực hiện như nội dung trong chương trình đã học.

3. Tháo, lắp súng AK thông thường ban ngày khối 11: thi thực hành bấm thời gian.

Danh sách được xếp theo vần a, b, c....; mỗi VĐV tháo, lắp 1 khẩu  tính thời gian nhanh nhất. VĐV phải tuân thủ quy tắc tháo, lắp súng AK ban ngày sau đây 

a. Điều kiện tháo, lắp

- Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày có bàn để tháo lắp (không tháo, lắp thông nòng và ống đựng phụ tùng).

- Mỗi học sinh tháo, lắp một khẩu, tính thời gian nhanh nhất và đúng động tác, kỹ thuật.

b. Quy tắc tháo, lắp:

 Tháo súng

Học sinh khám súng, kiểm tra súng, sau khi chuẩn bị xong thì báo cáo trọng tài: Số … đã sẵn sàng; khi có lệnh của trọng tài: “Tháo súng” VĐV làm động tác tháo súng theo thứ tự sau:

- Tháo hộp tiếp đạn (sau khi tháo hộp tiếp đạn xong phải khám súng kiểm tra đạn trong buồng đạn);

- Tháo nắp hộp khóa nòng;

- Tháo bộ phận đẩy về;

- Tháo bệ khóa nòng và khóa nòng (tháo rời khóa nòng ra khỏi bệ khóa nòng);

- Tháo ống dẫn thoi và ốp lót tay trên.

(Lưu ý : Trong quá trình tháo súng phải sắp đặt các bộ phận của súng theo thứ tự tháo từ bên phải sang bên trái của người tháo)

Khi kết thúc động tác tháo ốp lót tay trên VĐV báo cáo: số…“xong”, sau đó chuẩn bị sẵn sàng lắp súng.

Lắp súng 

Khi có lệnh của trọng tài: “Lắp súng” Học sinh thực hiện  thứ tự các động tác sau:

- Lắp ống dẫn thoi và ốp lót tay trên;

- Lắp khóa nòng vào bệ khóa nòng sau đó lắp bệ khóa nòng vào hộp khóa nòng;

- Lắp bộ phận đẩy về;

- Lắp nắp hộp khóa nòng, kiểm tra chuyển động của súng;

- Lắp hộp tiếp đạn.

c. Xử lý vi phạm
- Học sinh phải có mặt tại vị trí thi đấu trước 15 phút để trọng tài làm công tác kiểm tra, đến giờ thi đấu học sinh vắng mặt sẽ mất quyền thi đấu;

- Học sinh tự ý tháo, lắp khi chưa có lệnh của trọng tài hoặc báo cáo “xong” khi chưa kết thúc động tác cuối cùng thì tùy lỗi nặng, nhẹ mà trọng tài nhắc nhở, cảnh cáo, cộng thời gian hoặc tước quyền thi đấu.

- VĐV phạm các lỗi sau thì mỗi lỗi cộng thêm 05 giây:

+ Tháo, lắp không đúng động tác, xếp đặt không đúng thứ tự;

+ Không khám súng trước khi tháo súng;

+ Không tháo rời khóa nòng ra khỏi bệ khóa nòng;

+ Không kiểm tra chuyển động của súng khi lắp nắp hộp khóa nòng xong.
Điều 6. Phương pháp
1. Môn Tháo, lắp súng tiểu liên AK thông thường ban ngày: thi theo số báo danh và theo thứ tự tên A, B, C. 

2. Môn Một số hiểu biết chung về quốc phòng – an 3 khối: thi theo số báo danh phòng thi riêng cho từng khối (mỗi khối có 2 phòng thi).
3. Môn Đội ngũ lớp 10: thi theo thứ tự bốc thăm. 

Điều 7. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thi
1. Thời gian
-  Một số hiểu biết chung về quốc phòng – an 3 khối : 6g45 sáng thứ 7, ngày 29 tháng 10 năm 2016 (học sinh có mặt lúc 6g30 tại phòng thi).

- Đội ngũ khối 10: 7g30 sáng thứ 7, ngày 29 tháng 10 năm 2016 (học sinh có mặt lúc 7g00 trước phòng thư viện).

- Tháo, lắp súng AK thông thường ban ngày khối 11: 9g00 sáng thứ 7, ngày 29 tháng 10 năm 2016 (học sinh có mặt lúc 8g40 trước phòng thư viện).

2. Địa điểm 
-  Một số hiểu biết chung về quốc phòng – an 3 khối: phòng 24, 25, 26, 27, 28, 29 (Khu B).

- Đội ngũ khối 10 và Tháo, lắp súng AK thông thường ban ngày khối 11: sân trường.

Điều 8. Ban Tổ chức, ban trọng tài hội thi
1. Ban tổ chức:

- Trưởng ban: 
Thầy Võ Ngọc Sơn


Hiệu trưởng

- Phó ban:
Cô Nguyễn Thị Phương Mai


Phó hiệu trưởng




Thầy Nguyễn Văn Anh



Phó hiệu trưởng

-Ủy viên :
Thầy Trần Ngọc Châu



Tổ phó tổ TD – QP 

2. Ban giám khảo:

- Trưởng ban: 
Thầy Nguyễn Văn Anh


Phó hiệu trưởng

- Phó ban:
Thầy Lữ Đức Cường



Tổ trưởng tổ TD – QP 
Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám khảo, Trọng tài 

- Ban Trọng tài đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của Ban Tổ chức hội thi; có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức, điều hành những công việc liên quan đến các nội dung thi. Ban Trọng tài làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ.
- Ban Trọng tài có thẩm quyền quyết định những công việc có liên quan đến hội thi như: Tổ chức các môn thi, chấm thi, đánh giá kết quả hội thi.
- Ban Trọng tài có trách  nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả hội thi với Ban Tổ chức.
Điều 10. Cách tính kết quả 

1. Điểm thi 
Một số hiểu biết chung về quốc phòng – an ninh tính theo thang điểm 10.
2. Điểm thi đội ngũ không có súng: 60 điểm; trong đó hành động của người chỉ huy được 15 điểm, hành động của cả đội được 45 điểm; mỗi khẩu lệnh sai trừ 0,5 điểm, mỗi động tác chỉ huy sai trừ 1 điểm, chỉ huy thiếu một bước trừ 2 điểm, mỗi chiến sĩ thực hành sai 1 động tác trừ 0,5 điểm.

3. Thi tháo, lắp súng: Tính thời gian nhanh nhất, cứ mỗi lần rơi một bộ phận bị cộng 05 giây, bỏ qua một động tác tháo (lắp) bị cộng 05 giây.
Điều 11. Xếp hạng thành tích 
1. Thành tích cá nhân
  Thành tích cá nhân được tính cho từng môn thi sau: Môn thi Một số hiểu biết chung về quốc phòng – an ninh (cả 3 khối 10, 11 và 12); môn tháo, lắp súng AK ban ngày; môn đội ngũ (tính cho các tiểu đội trưởng và các thành viên tiểu đội đạt giải). Học sinh nào có số điểm cao hơn hoặc thành tích về thời gian nhanh hơn sẽ được xếp hạng trên.
2. Thành tích đồng đội
 Môn thi đội ngũ; môn tháo, lắp súng AK ban ngày; môn Một số hiểu biết chung về quốc phòng – an ninh. Lớp nào có tổng số điểm cao hơn hoặc tổng thành tích về thời gian nhanh hơn sẽ được xếp hạng trên (Không xếp thành tích đồng đội các môn cho lớp tham gia không đủ số lượng học sinh theo yêu cầu).
Điều 12. Khen thưởng, kỷ luật
1. Khen thưởng

- Giải thưởng: Theo từng khối lớp và từng môn thi, gồm giải thưởng cá nhân và giải thưởng tập thể.

· Cá nhân:

+ Một số hiểu biết chung về Quốc phòng và An ninh: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba.

+ Tháo, lắp  súng  tiểu liên AK ban ngày: 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba.

+ Đội ngũ lớp 10: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba.

· Tập thể: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cho từng môn thi và từng khối lớp.

- Cộng điểm hạnh kiểm cho các cá nhân đạt giải theo quy định của nhà trường.

2. Kỷ luật 
Tập thể và cá nhân tham gia hội thao vi phạm Điều lệ hội thi, tùy theo mức độ đều bị xử lý kỷ luật từ khiển trách, hạ kết quả từng nội dung hoặc kết quả hội thi xuống 1 bậc.
Điều 13. Điều khỏan cuối cùng

Điều lệ Hội thi phải được phổ biến đến tất cả các lớp và cá nhân có liên quan trước khi tiến hành hội thi. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban giám khảo, Trọng tài, của hội thi phải nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ và hướng dẫn cụ thể cho các lớp, học sinh tham gia Hội thi./.
	Duyệt của Ban giám hiệu

 Hiệu trưởng

(đã ký)
Võ Ngọc Sơn
	TM tổ TD – QP

Tổ phó

(đã ký)
Trần Ngọc Châu


Phụ lục
BẢNG QUY ĐỔI THÀNH TÍCH MÔN THI THÁO LẮP SÚNG
	Tháo, lắp súng
	Tháo, lắp súng
	Tháo, lắp súng
	Tháo, lắp súng

	Th.gian (giây)
	Điểm
	Th.gian (giây)
	Điểm
	Th.gian (giây)
	Điểm
	Th.gian (giây)
	Điểm

	20
	10,0
	33
	7,4
	46
	4,8
	59
	2,2

	21
	9,8
	34
	7,2
	47
	4,6
	60
	2,0

	22
	9,6
	35
	7,0
	48
	4,4
	61
	1,8

	23
	9,4
	36
	7,8
	49
	4,2
	62
	1,6

	24
	9,2
	37
	7,6
	50
	4,0
	63
	1,4

	25
	9,0
	38
	7,4
	51
	3,8
	64
	1,2

	26
	8,8
	39
	7,2
	52
	3,6
	65
	1,0

	27
	8,6
	40
	6,0
	53
	3,4
	66
	0,8

	28
	8,4
	41
	5,8
	54
	3,2
	67
	0,6

	29
	8,2
	42
	5,6
	55
	3,0
	68
	0,4

	30
	8,0
	43
	5,4
	56
	2,8
	69
	0,2

	31
	7,8
	44
	5,2
	57
	2,6
	70
	0,0

	32
	7,6
	45
	5,0
	58
	2,4
	
	


*Lưu ý :  Cứ mỗi giây nhanh ( chậm ) đều cộng ( trừ ) 0,2 điểm

1

